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Phụ lục X
MẪU CÁC BÁO CÁO
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)

	Mẫu số 01
	Báo cáo kết quả thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp công lập trực thuộc; thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc (Dùng cho Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội)

	Mẫu số 02
	Báo cáo kết quả thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp; Kết quả thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường  trung cấp trên địa bàn tỉnh (Dùng cho Ủy Ban nhân dân tỉnh/thành phố)

	Mẫu số 03 
	Báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt dộng giáo dục nghề nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp



Mẫu số 01
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC; THÀNH LẬP, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC
(Dùng cho Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội)
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)


	[bookmark: _Hlk72834120]TT
	Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Thành lập
	Chia, tách, sáp nhập
	Giải thể
	Đổi tên
	Chấm dứt hoạt động phân hiệu
	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành quyết định

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Trường Trung cấp/ Phân hiệu Trường Trung cấp

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	









Hướng dẫn:
(1): Ghi số thứ tự
(2): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trong kỳ báo cáo (ví dụ: Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);
(3): Ghi địa điểm đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(4), (5), (6), (7), (8): Tích (x) vào cột tương ứng.
(9): Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành quyết định thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cáp công lập trực thuộc.


Mẫu số 02
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP; KẾT QUẢTHÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố)
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)


	TT
	Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Thành lập
	Chia, tách, sáp nhập
	Giải thể
	Đổi tên
	Chấm dứt hoạt động phân hiệu
	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành quyết định

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Trường Trung cấp/ Phân hiệu Trường Trung cấp

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	







Huớng dẫn:
(1): Ghi số thứ tự
(2): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trong kỳ báo cáo (ví dụ: Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);
[bookmark: _Hlk71576413](3): Ghi địa điểm đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(4), (5), (6), (7), (8): Tích (x) vào cột tương ứng.
(9): Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành quyết định thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cáp công lập trực thuộc.


Mẫu số 03
BÁO CÁO KẾT QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP/GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ)


	UBND TỈNH (TP) .........(1)..............
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI …(2)…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	........., ngày…… tháng ..... năm ……. 


 
BÁO CÁO KẾT QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ....(3)....
I. Số liệu chung
1. Số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp:…(4)…., trong đó:
a) Cấp lần đầu:…(5)..cơ sở.
b) Cấp bổ sung:…(6)…cơ sở.
2. Quy mô tuyển sinh/năm
Tổng quy mô tuyển sinh/năm cấp:…(7)…., trong đó:
a) Trình độ trung cấp: (8)….học sinh/năm.
b) Trình độ sơ cấp:…(9)..học sinh/năm.
II. Thông tin cụ thể
	TT
	Ngày, tháng cấp
	Số hiệu giấy chứng nhận
	Tên cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN
	Địa điểm đào tạo
	Ngành, nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm cấp
(10)

	
	
	
	
	
	TT
	Tên ngành, nghề
	Trình độ trung cấp
	Trình độ sơ cấp

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
	GIÁM ĐỐC SỞ
(Ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn:
(1), (2): Tên tỉnh, thành phố.
(3): Ghi rõ “06 tháng đầu năm…..” nếu là báo cáo 06 tháng đầu năm hoặc “năm….” nếu là báo cáo năm.
(4), (5), (6): Ghi rõ số lượng.
(8), (9): Ghi rõ tổng quy mô tuyển sinh/năm được cấp trong các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
(10): Ghi rõ quy mô đối với từng trình độ đào tạo được cấp./.

